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1. KHUNG MA TRẬN.

- 15 câu trắc nghiệm (5 điểm). Trong đó gồm 7 câu nhận biết; 5 câu thông hiểu; 2 câu vận dụng thấp; 1 câu vận dụng cao.


- 2 câu tự luận (5 điểm). Trong đó gồm 1 câu nhận biết 2,5 điểm và 1 câu vừa thông hiểu vừa vận dụng 2,5 điểm.

	Chủ đề

Chuẩn KTKN
	Cấp độ tư duy
	Cộng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Các quốc gia cổ đại phương Đông và  phương Tây.
	2
	
	1
	1/2
	1
	1/2
	
	
	4 câu TN và 1 câu TL

	2. Trung Quốc thời  phong  kiến.
	1
	1
	2
	
	1
	
	1
	
	5 câu TN và 1 câu TL

	3. Ấn Độ thời phong kiến.


	2
	1
	1
	
	
	
	
	
	3 câu TN và 1 câu TL

	4. Vương quốc Campuchia và Lào.
	2
	 
	1
	1/2
	
	1/2
	
	
	3 câu TN và 1 câu TL

	Cộng
	7 câu TN + 2 TL
	5 câu TN + ½ câu TL


	2 câu TN + ½ câu TL


	1 câu TN
	15 câu TN + 2 câu TL/1 đề 




2. MA TRẬN.
	TÊN CHỦ ĐỀ
	SỐ CÂU 
TỰ LUẬN
	SỐ CÂU 
TRẮC NGHIỆM

	1. Các quốc gia cổ

đại phương Đông và  phương Tây.
	- Điều kiện tự nhiên, sự phát triển kinh tế, thế chế chính trị, xã hội.

- Thành tựu văn hóa tiêu biểu.

- So sánh đặc điểm kinh tế, chính trị.
	1 câu (vừa TH vừa VD) 
	4 câu (2 NB, 

1 TH, 1VDT)

	2. Trung Quốc thời

phong  kiến.
	- Chính sách đối ngoại của Trung Quốc.

- Sự phát triển chế độ phong kiến dưới thời Đường.

- Trung Quốc thời Minh - Thanh 

- Thành tựu văn hóa tiêu biểu. 
	1 câu 

	5 câu 

(1NB, 2TH,

1VDT,1VDC)

	3. Sự phát triển lịch sử và nền văn hóa truyền thống Ấn Độ.
	- Những nét chính về vương triều Gúp-ta, Hồi giáo Đê-li, Mô-gôn.

- Thành tựu văn hóa truyền thống Ấn Độ.
	1 câu 
	3 câu (2NB, 1 TH,)

	4. Vương quốc

Campuchia và Lào.
	- Sự hình thành, phát triển. 

- Những thành tựu văn hóa tiêu biểu.

- So sánh văn hóa Cam-pu-chia và văn hóa Lào thời phong kiến.
	1 câu (vừa TH vừa VD) 
	3 câu (2 NB, 1TH)

	
	TỔNG CỘNG
	2 câu/1đề
	15 câu (7NB; 5TH;2VDT;1VDC)


